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 I.PHẦN I (4 điểm)   Đúng mỗi câu 0.25 điểm 

 

1.A 2.C 3.B 4.B 5.A 6.C 7.B 8.A 

9.B 10.B 11.A 12.C 13.A 14.A 15.A 16.A 

 

II.PHẦN II (6 điểm) 
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*Biểu hiện của quy luật địa đới,lấy ví dụ chứng minh 

-Biểu hiện của quy luật địa đới: 

+ Sự phân bố thành các vành đai nhiệt trên Trái Đất 

+ Sự phân bố thành các đai khí áp và các đới gió 

+ Sự phân bố thành các đới khí hậu trên Trái Đất 

+ Sự phân bố thành các nhóm đất và các thảm thực vật 

- Ví dụ chứng minh  sự phân bố của đất và thực vật 

mang tính địa đới: 

+ Các nhóm đất: có sự thay đổi từ xích đạo về phía cực 

(khu vực xích đạo có đất đỏ vàng,đất đỏ nâu đỏ xa 

van,đất xám hoang mạc và bán hoang mạc đến khu vực 

ôn đới có đất nâu xám rừng lá rộng ôn đới,đất đen hạt 

dẻ... về 2 cực có đất pốt dôn) 

+ Thực vật:khu vực xích đạo có xavan cây bụi,rừng 

nhiệt đới xích đạo...,khu vực ôn đới có rừng lá 

kim...,khu vực cực có thảm thực vật đài nguyên.  

*Đặc điểm của tỉ suất sinh thô,các nhân tố ảnh hưởng 

tới tỉ suất sinh thô trên thế giới  

- Đặc điểm của tỉ suất sinh thô: 

+ Tỉ suất tử thô trên toàn thế giới giảm theo thời gian 

+ Tỉ suất sinh thô của các nước đang phát triển cao hơn 

các nước phát triển 

+ Tỉ suất tử thô của các nước phát triển có xu hướng 

tăng. 

- Các nhân tố ảnh hưởng: 

+ Kinh tế -xã hội (chiến tranh,đói kém,bệnh tật...) 

+Thiên tai (động đất,núi lửa,bão,lũ lụt...) 

1.5 điểm 
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1.5điểm 
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2 điểm 

 



 

 

Câu 2: 

(3 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vẽ  biểu đồ và nhận xét 

* Vẽ biểu đồ: 

- Chính xác,đẹp. 

- Có tên biểu đồ,bảng chú giải (thiếu mỗi thứ trừ 0.25 

điểm) 

- Yêu cầu hình tròn  được vẽ bút chì,các chi tiết bên 

trong hình tròn vẽ bút mực (vẽ bút chì trừ 0.25 điểm) 

- Vẽ bẩn,thiếu chính xác trừ 0.5 điểm 

- Vẽ các dạng biểu đồ khác không cho điểm 

*Nhận xét: 

- Anh có tỉ trọng khu vực III chiếm tỉ trọng cao nhất 

chiếm 75,5%, khu vực chiếm tỉ trọng cao thứ 2 là khu 

vực II chiếm 22,4%,thấp nhất là khu vực I là 2,1%. 

- Ấn Độ tỉ trọng khu vực III cao nhất chiếm 54 %,khu 

vực chiếm tỉ trọng cao thứ 2 là khu vực II chiếm 26 

%,thấp nhất là khu vực II chiếm 20 %. 

- Anh là nước có nền kinh tế phát triển,Ấn Độ là nước 

đang phát triển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

 

 

0,5 điểm 



 


